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	BUỔI CHIỀU
	



	THỨ
	TIẾT
	6A
	6B
	6C
	6D
	7A
	7B
	7C
	7D
	8A
	8B

	2
	1
	BD Toán – Hiền
	BD Văn – P.Nga
	BD Toán -Hà
	BD Toán -Hường
	BD Văn – Tấm
	BD Văn – Huyền
	BD Văn – Hậu
	BD Anh – Luận
	BD Văn – Hạnh
	BD Văn - Hoa

	
	2
	BD Toán – Hiền
	BD Văn – P.Nga
	BD Toán -Hà
	BD Toán -Hường
	BD Văn – Tấm
	BD Văn – Huyền
	BD Văn – Hậu
	BD Anh – Luận
	BD Văn – Hạnh
	BD Văn - Hoa

	
	3
	BD Toán – Hiền
	BD Văn – P.Nga
	BD Toán -Hà
	BD Toán -Hường
	BD Văn – Tấm
	BD Văn – Huyền
	BD Văn – Hậu
	BD Anh – Luận
	BD Văn – Hạnh
	BD Văn - Hoa

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	BD Văn - Hoa
	BD Toán -Hường
	BD Anh - Nhiên
	BD Anh – Luận
	BD Toán – P.Lan
	BD Anh – Thủy
	BD Toán - Hưng
	BD văn - Thu
	
	BD Anh - Ngà

	
	2
	BD Văn - Hoa
	BD Toán -Hường
	BD Anh - Nhiên
	BD Anh – Luận
	BD Toán – P.Lan
	BD Anh – Thủy
	BD Toán - Hưng
	BD văn - Thu
	
	BD Anh - Ngà

	
	3
	BD Văn - Hoa
	BD Toán -Hường
	BD Anh - Nhiên
	BD Anh – Luận
	BD Toán – P.Lan
	BD Anh – Thủy
	BD Toán - Hưng
	BD văn - Thu
	
	BD Anh - Ngà

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	BD Anh - Nhiên
	BD Tin – Lan Anh
	BD Văn – Huyền
	BD Văn – P.Nga
	
	BD Toán - Hưng
	BD Anh – Luận
	BD Toán – Hiền
	BD Toán -Hà
	BD Toán – T.Lan

	
	2
	BD Anh - Nhiên
	BD Tin – Lan Anh
	BD Văn – Huyền
	BD Văn – P.Nga
	
	BD Toán - Hưng
	BD Anh – Luận
	BD Toán – Hiền
	BD Toán -Hà
	BD Toán – T.Lan

	
	3
	BD Anh - Nhiên
	TNHN – P.Nga
	BD Văn – Huyền
	BD Văn – P.Nga
	
	BD Toán - Hưng
	BD Anh – Luận
	BD Toán – Hiền
	BD Toán -Hà
	BD Toán – T.Lan

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
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	5
	1
	ĐT Toán 6 – Hiền
	BD Anh - Nhiên
	ĐT Sinh 8–Hương
	BD Tin – Lan Anh
	BD Anh – Luận
	ĐT GDCD 8-Hằng
	ĐT Văn 7 – Hậu
	ĐT Anh 7 – Luận
	BD Anh - Ngà
	ĐT GDCD 9 - Hoa

	
	2
	ĐT Toán 6 – Hiền
	BD Anh - Nhiên
	ĐT Sinh 8–Hương
	BD Tin – Lan Anh
	BD Anh – Luận
	ĐT GDCD 8-Hằng
	ĐT Văn 7 – Hậu
	ĐT Anh 7 – Luận
	BD Anh - Ngà
	ĐT GDCD 9 - Hoa

	
	3
	ĐT Toán 6 – Hiền
	BD Anh - Nhiên
	ĐT Sinh 8–Hương
	TNHN – Hường
	BD Anh – Luận
	ĐT GDCD 8-Hằng
	ĐT Văn 7 – Hậu
	ĐT Anh 7 – Luận
	BD Anh - Ngà
	ĐT GDCD 9 - Hoa

	
	4
	
	
	
	
	TN STEM tuần 1,3
	TN STEM tuần 1,3
	TN STEM tuần 1,3
	TN STEM tuần 1,3
	TN STEM tuần 1,3
	TN STEM tuần 1,3

	
	5
	
	
	
	
	NGLL tuần 2,4
	NGLL tuần 2,4
	NGLL tuần 2,4
	NGLL tuần 2,4
	NGLL tuần 2,4
	NGLL tuần 2,4

	6
	1
	BD Tin – Lan Anh
	ĐT Anh 6 – Nhiên
	ĐT Văn 6 – Huyền
	ĐT Toán 8 – Hà
	ĐT Toán 7 – Hưng
	
	ĐT Địa 8- Tấm
	
	ĐT Sử 8 Nga+Hồng
	ĐT Văn 8 – Hoa

	
	2
	BD Tin – Lan Anh
	ĐT Anh 6 – Nhiên
	ĐT Văn 6 – Huyền
	ĐT Toán 8 – Hà
	ĐT Toán 7 – Hưng
	
	ĐT Địa 8- Tấm
	
	ĐT Sử 8 Nga+Hồng
	ĐT Văn 8 – Hoa

	
	3
	TNHN – Hiền
	ĐT Anh 6 – Nhiên
	ĐT Văn 6 – Huyền
	ĐT Toán 8 – Hà
	ĐT Toán 7 – Hưng
	
	ĐT Địa 8- Tấm
	
	ĐT Sử 8 Nga+Hồng
	ĐT Văn 8 – Hoa

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	ĐT Toán 6- Hường
	
	BD Tin – Lan Anh
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ĐT Toán 6- Hường
	
	BD Tin – Lan Anh
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	ĐT Toán 6- Hường
	
	TNHN – Hiền
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	THỨ
	TIẾT
	8C
	8D
	8E
	9A
	9B
	9C
	9D
	Phòng Sinh Hóa
	Phòng Tin 
	

	2
	1
	BD Văn - Hải
	BD Anh - Nhiên
	BD Văn – Hồng
	BDToán – Thảo
	BD Anh - Ngà
	BD Toán – P.Lan
	BD Anh – Thủy
	
	
	

	
	2
	BD Văn - Hải
	BD Anh - Nhiên
	BD Văn – Hồng
	BDToán – Thảo
	BD Anh - Ngà
	BD Toán – P.Lan
	BD Anh – Thủy
	
	
	

	
	3
	BD Văn - Hải
	BD Anh - Nhiên
	BD Văn – Hồng
	BDToán – Thảo
	BD Anh - Ngà
	BD Toán – P.Lan
	BD Anh – Thủy
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	BD Toán -Hà
	BD Toán –H.Lan
	
	
	BDToán – Thảo
	BD Văn - Hải
	BD Văn – Hạnh
	
	
	

	
	2
	BD Toán -Hà
	BD Toán –H.Lan
	
	
	BDToán – Thảo
	BD Văn - Hải
	BD Văn – Hạnh
	
	
	

	
	3
	BD Toán -Hà
	BD Toán –H.Lan
	
	
	BDToán – Thảo
	BD Văn - Hải
	BD Văn – Hạnh
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	BD Anh - Ngà
	BD Văn – Hằng
	BD Toán –H.Lan
	BD Văn – Hậu
	BD Văn – Hồng
	BD Anh – Thủy
	BD Toán – P.Lan
	
	
	

	
	2
	BD Anh - Ngà
	BD Văn – Hằng
	BD Toán –H.Lan
	BD Văn – Hậu
	BD Văn – Hồng
	BD Anh – Thủy
	BD Toán – P.Lan
	
	
	

	
	3
	BD Anh - Ngà
	BD Văn – Hằng
	BD Toán –H.Lan
	BD Văn – Hậu
	BD Văn – Hồng
	BD Anh – Thủy
	BD Toán – P.Lan
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	ĐT Anh 8 – Ngà
	ĐT Hóa 8 – T.Nga
	ĐT Hóa 9 – H.Lý
	ĐTToán 9 – Thảo
	ĐT Sử 9 – P.Nga
	ĐT Văn 9 – Hải
	ĐT Anh 9 – Thủy
	ĐT Sinh 9 – Hữu
	ĐT Lý 8- Thái
	

	
	2
	ĐT Anh 8 – Ngà
	ĐT Hóa 8 – T.Nga
	ĐT Hóa 9 – H.Lý
	ĐTToán 9 – Thảo
	ĐT Sử 9 – P.Nga
	ĐT Văn 9 – Hải
	ĐT Anh 9 – Thủy
	ĐT Sinh 9 – Hữu
	ĐT Lý 8- Thái
	

	
	3
	ĐT Anh 8 – Ngà
	ĐT Hóa 8 – T.Nga
	ĐT Hóa 9 – H.Lý
	ĐTToán 9 – Thảo
	ĐT Sử 9 – P.Nga
	ĐT Văn 9 – Hải
	ĐT Anh 9 – Thủy
	ĐT Sinh 9 – Hữu
	ĐT Lý 8- Thái
	

	
	4
	TN STEM tuần 1,3
	TN STEM tuần 1,3
	TN STEM tuần 1,3
	TN STEM tuần 1,3
	TN STEM tuần 1,3
	TN STEM tuần 1,3
	TN STEM tuần 1,3
	
	
	

	
	5
	NGLL tuần 2,4
	NGLL tuần 2,4
	NGLL tuần 2,4
	NGLL tuần 2,4
	NGLL tuần 2,4
	NGLL tuần 2,4
	NGLL tuần 2,4
	
	
	

	6
	1
	ĐT GDCD 9– Hậu
	ĐT Địa 9- Thu
	ĐT Hóa 9 – H.Lý
	ĐT Toán 9 – P.Lan
	ĐT Sử 9 – Hồng
	ĐT Văn 9 – Hạnh
	ĐT Anh 9 – Thủy
	ĐT Sinh 9 – Hữu
	ĐT Lý 9- Thái
	

	
	2
	ĐT GDCD 9– Hậu
	ĐT Địa 9- Thu
	ĐT Hóa 9 – H.Lý
	ĐT Toán 9 – P.Lan
	ĐT Sử 9 – Hồng
	ĐT Văn 9 – Hạnh
	ĐT Anh 9 – Thủy
	ĐT Sinh 9 – Hữu
	ĐT Lý 9- Thái
	

	
	3
	ĐT GDCD 9– Hậu
	ĐT Địa 9- Thu
	ĐT Hóa 9 – H.Lý
	ĐT Toán 9 – P.Lan
	ĐT Sử 9 – Hồng
	ĐT Văn 9 – Hạnh
	ĐT Anh 9 – Thủy
	ĐT Sinh 9 – Hữu
	ĐT Lý 9- Thái
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	BD Hóa 8- Nga
	ĐT Địa 9- Tấm
	BD Anh - Nhiên
	BD Anh - Ngà
	BD Hóa 9- H.Lý
	
	
	
	BD Lý 7- Thái
	

	
	2
	BD Hóa 8- Nga
	ĐT Địa 9- Tấm
	BD Anh - Nhiên
	BD Anh - Ngà
	BD Hóa 9- H.Lý
	
	
	
	BD Lý 7- Thái
	

	
	3
	BD Hóa 8- Nga
	ĐT Địa 9- Tấm
	BD Anh - Nhiên
	BD Anh - Ngà
	BD Hóa 9- H.Lý
	
	
	
	BD Lý 7- Thái
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

